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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CTTg ngày 30/3/2015 
của Thủ tướngChính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi 
chính sách, pháp luật về khoáng sản

UBND tỉnh Quảng Bình nhận được Công văn số 108/ĐCKS-KSMB ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam về việc báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2017, UBND tỉnh Quảng Bình Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/CTTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản như sau:
1. Kết quả thực hiện

- Về rà soát, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền: UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đến nay, quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015, bao gồm 167 khu vực mỏ, trong đó: 56 khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường; 23 khu vực mỏ sét gạch ngói; 49 khu vực mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường; 38 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp; 01 khu vực mỏ titan. Không phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông đối với diện tích các khu vực nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa quốc gia đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch hoạt động khoáng sản sau khi được ban hành, được công bố công khai trên Báo Quảng Bình, Website Sở Tài nguyên và Môi trường, Website UBND tỉnh và được công khai tại bộ phận Một cửa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố.  
- Về công tác khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Thực hiện Công văn số 236a/TTg-CP ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 về việc phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gồm 1.787 khu vực cấm với tổng diện tích 390.657,95 ha và 171 khu vực tạm thời cấm với tổng diện tích 14.034,27 ha.  
- Về đăng ký khối lượng cát thu hồi trong diện tích các dự án nạo vét, khơi thông luồng theo quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản: UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị thực hiện các dự án nạo vét phải thực hiện đăng ký khối lượng cát thu hồi theo đúng quy định. Đồng thời, UBND tỉnh đã có Công văn số 1582/UBND-TNMT ngày 08/12/2015 về việc phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên sông và cửa biển giao các ngành, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm liên quan.
- Về việc bãi bỏ quy định cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương: Thực hiện Luật khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Bình không ban hành các văn bản quy định việc cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương. 
- Về phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: Để quản lý, bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và cụ thể hóa công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 23/01/2018. Nội dung phương án đã quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý. Mặt khác, để tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cụ thể: 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/3/2016 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên, qua đó đã tạo hành lang pháp lý, hệ thống thể chế cho công tác xây dựng, hoạch định và triển khai các kế hoạch trong lĩnh vực khoáng sản, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. 


- Về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm, cụ thể từ năm 2015 đến 31/12/2017 đã thực hiện 19 cuộc thanh tra, 120 cuộc kiểm tra, qua kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính với số tiền trên 1,0 tỷ đồng, do vậy đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, đưa hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn ngày càng đi vào nề nếp, đúng pháp luật.

Ngoài ra, từ năm 2015 đến nay trên địa bàn tỉnh còn có các cuộc Thanh tra, kiểm tra, giám sát của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kiểm toán nhà nước, cụ thể:
- Năm 2015: Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra việc thực hiện Kết luận Thanh tra đối với các tổ chức khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
- Năm 2016: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kiểm tra hoạt động khai thác cát xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Năm 2017: Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kiểm tra hoạt động khai thác đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát cho thấy công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá chặt chẽ, đúng pháp luật, không có vi phạm lớn. Sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm, góp phần đưa công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả.
- Về việc kiểm tra hoạt động nạo vét, khơi thông luồng thuộc thẩm quyền: Kiên quyết đình chỉ các đơn vị lợi dụng việc nạo vét để khai thác cát, không thực hiện đúng chuẩn tắc thiết kế, thời gian nạo vét: Từ 2013-2014 trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Bộ Giao thông Vận tải đã có chủ trương thực hiện 03 dự án nạo vét luồng kết hợp tận thu sản phẩm (cát) theo hình thức xã hội hóa gồm: Dự án nạo vét đoạn tuyến sông Gianh; Dự án nạo vét sông Son và Dự án nạo vét cửa sông Nhật Lệ. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai hoạt động các dự án này đều gặp nhiều vướng mắc không thể thực hiện được nên UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông Vận tải dừng thực hiện từ năm 2015, do đó hiện nay trên các tuyến sông của tỉnh Quảng Bình không có các dự án nạo vét kết hợp tận thu cát theo hình thức xã hội hóa.
  2. Khó khăn, vướng mắc  

- Đối với các loại khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố nên gây khó khăn cho việc quy hoạch, quản lý và cấp phép hoạt động khoáng sản. 

 - Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khoáng sản trong thời gian qua đã có nhiều nổ lực, cố gắng. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra vẫn còn nhiều hạn chế do thiếu lực lượng và phương tiện.
 - Nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác chưa được bố trí đầy đủ (Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn định mức chi ngân sách cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác).

- Kinh phí cho hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm về khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép khá lớn nhưng ngân sách địa phương còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu.

3. Một số kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn định mức chi ngân sách cho các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
- Chỉ đạo Cơ quan thuế có biện pháp quản lý chặt chẽ hoá đơn thuế đối với việc mua, bán khoáng sản để ngăn chặn tình trạng mua, bán hoá đơn, hợp thức hoá chứng từ đối với việc mua, bán khoáng sản trái phép. 
- Việc khoanh định và công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, dựa trên tiêu chí quy định tại Khoản 1, Điều 27 Luật Khoáng sản 2010: “Khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ là khu vực chỉ phù hợp với hình thức khai thác nhỏ được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá khoáng sản trong giai đoạn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản hoặc kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. Tuy nhiên, hiện nay, công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn hạn chế, do đó đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quan tâm thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đối với các điểm khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh bằng vốn ngân sách để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ để địa phương quy hoạch, quản lý và cấp phép khai thác theo quy định. 
UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam./.
	Nơi nhận:
- Tổng cục ĐC&KS Việt Nam;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVTNMT.
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